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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ VIỆC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Công văn số 2472/CV-CNĐP ngày 13/5/2005 cuả Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế mẫu quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương; 
Theo đề nghị của Sở Công nghiệp Nghệ An tại Công văn số: 240/CN-KH ngày 22 tháng 6 năm 2005. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tạm thời quản lý khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các văn bản của UBND tỉnh trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /. 

 

	 
Nơi nhận: 
- Bộ Công nghiệp;  
- TT Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Như Điều 3; 
- Lưu VT. 
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QUY CHẾ TẠM THỜI
VỀ VIỆC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 92/2005/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An)
Chương 1: 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc tổ chức, quản lý các hoạt động của khu - cụm - điểm công nghiệp, bao gồm: điều kiện thành lập, đối tượng đầu tư sản xuất, dịch vụ công nghiệp, xây dựng và kinh doanh hạ tầng; ngành nghề khuyến khích đầu tư; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, dịch vụ công nghiệp, xây dựng và kinh doanh hạ tầng, nội dung quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan quản lý; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu - cụm -điểm công nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng trong Quy chế này là các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư sản xuất, dịch vụ, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu - cụm - điểm công nghiệp, bao gồm:

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài. 

b) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

c) Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo luật Hợp tác xã. 

d) Hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 

e) Cơ quan quản lý Nhà nước về công nghiệp liên quan trong tỉnh. 

f) Ban quản lý khu - cụm - điểm công nghiệp. 

Điều 2: Giải thích từ ngữ 

Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khu công nghiệp nhỏ là tên gọi chung cho các khu - cụm - điểm công nghiệp, TTCN của các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò (viết tắt là KCNN); là nơi tập trung các doanh nghiệp đăng ký, hoạt động sản xuất và dịch vụ công nghiệp theo Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, Hộ đăng ký kinh doanh theo Nghị định 109/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ, có ranh giới địa lý hành chính xác định, không có dân cư sinh sống, do UBND tỉnh quyết định thành lập trên địa bàn các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò có diện tích không quá 35 ha. 

2. “Doanh nghiệp đầu tư sản xuất và dịch vụ trong KCNN” là các doanh nghiệp đăng ký và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài; Luật hợp tác xã; Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

3. “Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng trong KCNN” là các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong KCNN.

4. UBND cấp huyện là tên gọi chung của “UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò”. 

5. “Ban quản lý KCNN” là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực hiện việc quản lý KCNN, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do UBND cấp huyện quyết định thành lập. 

Điều 3: Ngành nghề được khuyến khích đầu tư trong KCNN 
Các dự án thuộc các ngành nghề dưới đây được khuyến khích đầu tư vào KCNN: 
1. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản. 

2. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: dệt, thêu, may, ươm tơ, kéo sợi, sản phẩm từ da, giả da, sản xuất giấy. 

3. Chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

4. Gốm sứ, thuỷ tinh, cơ khí nhỏ. 

5. Hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp - TTCN, làng nghề. 

6. Các hoạt động dịch vụ công nghiệp điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. 

Chương 2:
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4: Quy trình thành lập; công tác lập, thẩm định và phê duyệt các thủ tục thành lập 

1. Quy trình thành lập KCNN: 

a) Lập, trình thẩm tra và phê duyệt chủ trương đầu tư. 

b) Lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết. 

c) Lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCNN. 

2. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ thủ tục thành lập KCNN: 

a) Chủ trương đầu tư: 

UBND cấp huyện muốn thành lập KCNN thì phải lập Tờ trình kèm theo Đề án thành lập gửi Sở Công nghiệp để thẩm tra về sự phù hợp quy hoạch và nội dung đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc thành lập các KCNN phải phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp Nghệ An đến năm 2020, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội cấp huyện, đề án phát triển công nghiệp, TTCN, xây dựng làng nghề trên địa bàn được phê duyệt. 

Nếu KCNN chưa có trong quy hoạch nhưng xét thấy việc thành lập là cần thiết và đủ điều kiện, Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra đề án (trong thời gian từ 7 - 10 ngày) và tham mưu chủ trương trình UBND tỉnh xem xét quyết định. 

b) Quy hoạch chi tiết: 

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, UBND cấp huyện thành lập Ban quản lý KCNN, Ban quản lý có nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch chi tiết gửi Sở Xây dựng (nội dung thủ tục do Sở Xây dựng hướng dẫn), trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sở Xây dựng thẩm định và trình duyệt Quy hoạch chi tiết thời gian tối đa không quá 7 ngày làm việc. 

c) Dự án xây dựng kết cấu trong và ngoài KCNN: 

Sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch chỉ tiêu, Ban quản lý KCNN tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trình thẩm định và phê duyệt theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng (nội dung thủ tục do Sở kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn). 

Điều 5: Trình tự, thủ tục đăng ký vào hoạt động trong KCNN 

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 trong quy chế này có nhu cầu đầu tư sản xuất, dịch vụ công nghiệp hoặc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCNN phải có hồ sơ và trình tự thực hiện như sau: 

1. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn xin đầu tư sản xuất và dịch vụ hoặc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCNN (theo mẫu của Ban quản lý KCNN). 

b) Bản sao giấp chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng). 

c) Phương án sản xuất kinh doanh hoặc phương án xây dựng và kinh doanh hạ tầng. 

2. Cơ quan nhận hồ sơ: 

Ban quản lý KCNN nhận hồ sơ, xem xét quyết định chấp thuận đầu tư. Thời gian giải quyết chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ từ Doanh nghiệp. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ công nghiệp trong KCNN. 

1. Quyền lợi: 

a) Được thuê đất trong KCNN theo quy định của Luật đất đai đối với từng phương án được Ban quản lý chấp thuận để xây dựng nhà xưởng, công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ công nghiệp. Thời hạn thuê đất phù hợp với thời hạn đăng ký kinh doanh được ghi trong quyết định chấp thuận đầu tư nhưng không quá 50 năm. Việc gia hạn hoạt động được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

b) Được sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, các dịch vụ công cộng và các dịch vụ khác trong KCNN. 

c) Được góp vốn để xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCNN theo thoả thuận với doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng KCNN. 

d) Thực hiện tổ chức sản xuất và dịch vụ công nghiệp phù hợp với nội dung quyết định chấp thuận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, pháp lệnh về hợp đồng kinh tế và điều lệ hoạt động của mình. 

2. Nghĩa vụ: 

a) Triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được cấp phép trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ ngày được giao hoặc thuê đất trong KCNN. 

Trường hợp doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất thì phải thực hiện đúng hướng dẫn của Ban quản lý KCNN, đảm bảo quy hoạch chung và các tiêu chuẩn về xây dựng. 

b) Sử dụng đất được giao hoặc thuê đúng mục đích đầu tư và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp. 

c) Tuân thủ mọi quy định của quy chế này và các quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan như các nghĩa vụ về thuế, chính sách đối với người lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. ... 

d) Trong thời hạn thuê đất, nếu doanh nghiệp muốn ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản gửi Ban quản lý KCNN trước 30 ngày để được xem xét giải quyết. Trong khi chưa được chấp thuận doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo quy định. 

đ) Thu hút lao động, giải quyết việc làm tại địa phương nơi có KCNN trước hết đối với lao động là các đối tượng chính sách (theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn lao động) và những hộ gia đình bị thu hồi đất để thành lập KCNN . 

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCNN. 

1. Quyền lợi: 

a) Được vận động, thu hút các dự án đầu tư vào KCNN trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt. 

b) Được cho các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ công nghiệp trong KCNN thuê lại đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

c) Kinh doanh các dịch vụ công nghiệp trong KCNN phù hợp với nội dung của quyết định chấp thuận đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh. 

d) Cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng và các chi phí dịch vụ khác với sự thoả thuận của Ban quản lý KCNN (trên cơ sở khung giá của UBND tỉnh quy định). 

2. Nghĩa vụ: 

a) Lập và trình duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCNN (trong đó bao gồm phương án bồi thường - giải phóng mặt bằng, di dời dân trên diện tích đất được giao hoặc được thuê; các yêu cầu và giải pháp kết nối hạ tầng ngoài KCNN; khung giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng và các loại phí dịch vụ).

b) Triển khai các dự án đầu tư đã được phê duyệt trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày được giao hoặc thuê lại đất để xây dựng hạ tầng, đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng. 

c) Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong KCNN trong suốt thời gian hoạt động. 

d) Tuân thủ mọi quy định của quy chế này và các quy định liên quan khác của pháp luật hiện hành (như: nghĩa vụ về thuế, các chính sách đối với người lao động, chế độ kế toán - thống kê, chế độ báo cáo, tiêu chuẩn xây dựng, quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường phòng chống cháy nổ ...). 

đ) Phối hợp với Ban quản lý KCNN trong việc phổ biến các luật chính sách, quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương cho các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ công nghiệp hoạt động trong KCNN. 

e) Chịu trách nhiệm chung về hợp đồng cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ sản xuất kinh doanh trong KCNN. 

f) Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ trong KCNN xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị máy móc của mình phù hợp với thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.

Điều 8. Tổ chức quản lý KCNN

1. Nội dung: 

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển KCNN. 

b) Ban hành các quy định hướng dẫn hoạt động của KCNN. 

c) Cấp điều chỉnh, bổ sung hoặc thu hồi các loại giấy phép và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đối với các doanh nghiệp hoạt động trong KCNN. 

d) Tổ chức bộ máy quản lý, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

đ) Giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động của KCNN. 

2. Trách nhiệm: 

2.1. Sở Công nghiệp: 

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện phát triển KCNN. 

b) Chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách quản lý và khuyến khích phát triển KCNN. 

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong KCNN. 

d) Ban hành điều lệ mẫu về hoạt động sản xuất và dịch vụ công nghiệp trong KCNN. 

2.2. Sở Kế hoạch & Đầu tư. 

a) Cấp điều chỉnh hoặc thu hồi đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trong KCNN.

b) Cân đối bố trí kế hoạch hỗ trợ kinh phí hàng năm xây dựng hạ tầng trong và ngoài KCNN trình UBND tỉnh theo đề nghị của UBND cấp huyện và Sở Công nghiệp. 

2.3. Sở Xây dựng: 

a) Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng các KCNN. 

b) Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng hạ tầng trong KCNN . 

c) Giám sát, kiểm tra về xây dựng hạ tầng trong KCNN theo quy hoạch được duyệt. 

2.4. Sở Tài nguyên và môi trường:

a) Giải quyết thủ tục cấp, cho thuê đất KCNN. 

b) Tham mưu khung giá cho thuê đất KCNN. 

c) Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất theo quy hoạch.

2.5. UBND cấp huyện có KCNN:

a) Trình đề án thành lập KCNN. 

b) Thành lập Ban quản lý KCNN.

c) Phê duyệt điều lệ hoạt động của Ban quản lý KCNN.

d) Thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong KCNN. 

đ) Báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan về hoạt động KCNN. 

2.5. Ban quản lý KCNN: 

1. Chức năng: 

a) Giúp UBND cấp huyện thực hiện cơ chế quản lý sản xuất, dịch vụ công nghiệp, xây dựng kinh doanh hạ tầng và vận động đầu tư vào KCNN. 

b) Theo dõi, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện theo đúng quy chế đã ban hành. 

2. Nhiệm vụ: 

a) Xây dựng điều lệ hoạt động của KCNN theo điều lệ mẫu của Sở Công nghiệp trình UBND huyện phê duyệt. 

b) Hướng dẫn thủ tục tiếp nhận hồ sơ, chấp thuận đầu tư của các tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư vào KCNN. 

c) Thoả thuận với các doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng KCNN trong việc định giá cho thuê lại đất đã hoặc chưa xây dựng kết cấu hạ tầng. 

d) Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCNN, các dự án đầu tư sản xuất - dịch vụ công nghiệp trong KCNN để đưa KCNN vào hoạt động đồng bộ, đúng quy hoạch, kế hoạch, tiến độ được duyệt. 

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương.

g) Tổng hợp và nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp về nâng cao hiệu quả hoạt động KCNN báo cáo với các ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện để UBND tỉnh xem xét sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung quy chế này và các quy định khác có liên quan về quản lý KCNN phù hợp với tình hình thực tế.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao. 

i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất cho UBND cấp huyện và các cấp liên quan theo quy định. 

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Ban quản lý KCNN hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm có Trưởng ban, 01 đến 02 phó Trưởng ban và bộ máy giúp việc. 

a) Trưởng ban: là Phó Chủ tịch UBND cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

b) Phó Trưởng ban: là trưởng phòng Công nghiệp - Dịch vụ (đối với huyện), phòng Công nghiệp - Thương mại - Du lịch (đối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò) do UBND cấp huyện quyết định. 

c) Bộ máy giúp việc gồm: các thành viên thuộc phòng Công nghiệp - Dịch vụ (đối với huyện), phòng Công nghiệp - Thương mại - Du lịch (đối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò), chuyên viên thuộc các phòng, ban chuyên môn khác và Chủ tịch UBND phường, xã nơi có KCNN do UBND cấp huyện quyết định. Số lượng tuỳ thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương. 

Ban quản lý KCNN được sử dụng con dấu của UBND cấp huyện trong quá trình hoạt động.

4. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý KCNN do ngân sách huyện đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm. 

Chương 3: 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9: Xử lý khiếu nại, tranh chấp: 

Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đối với các quyết định và hành vi trái với các quy định trong Quy chế này. Việc khiếu nại và giải quyết các khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Khen thưởng và kỷ luật 

1. Khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh được khen thưởng theo quy định của pháp luật và của tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp, Ban quản lý KCNN đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt điều lệ quản lý KCNN, chính sách của Nhà nước và địa phương trình UBND cấp huyện và các ngành liên quan đề nghị hình thức khen thưởng. 

2. Kỷ luật: Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy các này, tuỳ theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 11: Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

Các KCNN thành lập trước ngày Quy chế này được ban hành phải thực hiện theo các quy định trong Quy chế này

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan hữu quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu công tác quản lý. 

2. Những quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, KCNN không quy định trong quy chế này được thực hiện theo các điều tương ứng của luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật hợp tác xã và các quy định khác của UBND tỉnh có liên quan. /. 

 

